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	Biên soạn
	Xem xét/ kiểm tra
	Phê duyệt

	Họ và tên
	Vũ Quang Tùng
	Phạm Văn Hiển
	Phan Văn Đạo

	Chức vụ
	Thanh tra viên
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục trưởng

	Chữ ký
	
	
	


1. Mục đích:
Quy trình này nhằm quy định thống nhất cách cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

2. Phạm vi: 
Áp dụng đối với  tất cả các tổ chức, cá nhân.
3. Tài liệu viện dẫn:
- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.
- Thông tư số: 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 06 năm  2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về  quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
4. Định nghĩa: P.TN: Phòng tác nghiệp
5. Nội dung quy trình:
5.1Nộp hồ sơ: 
a. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.Nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

- Trường hợp không cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật, trong vòng 01 ngày làm việc, Chi cục thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Địa chỉ: Số 215A- Đường Minh Lang - P. Tiên Cát- TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3845 894.

- Fax:          0210.3845 894.

- E-mail: phongthanhtra@gmail.com.

- Thời gian nộp:

+ Theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.
b. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XXIX Thông tư 21 ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thuốc BVTV); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ);

- Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của Công ty (Có xác nhận và dấu của Công ty);

- Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (Có xác nhận và dấu của Công ty).

+ Số lượng: 01 bộ
5.2 : Thẩm định hồ sơ :

- Thanh tra Chi cục chụi trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

- Căn cứ thẩm định theo quy định của Nhà nước (mục tài liệu viện dẫn)

- Các hồ sơ không đạt yêu cầu trả lời bằng văn bản cho các tổ chức công dân.

- Hồ sơ hợp lệ trình sẽ cấp Giấy phép vận chuyển thuốc BVTV trình Chi cục trưởng phê duyệt.
            -  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
5.3. Trả kết quả vòa sổ theo dõi.
Thanh tra Chi cục trả giấy  phép vận chuyển thuốc BVTV hướng dẫn nộp lệ phí, vào sổ theo dõi cấp giấy Giấy phép vận chuyển thuốc BVTV theo quy trình bộ phận một cửa tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính

-  Lệ phí: 300.000/lần. Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
 

            6. Biểu mẫu: 

Đơn Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XXIX Thông tư số 21 ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thuốc BVTV) .

            7. Hồ sơ cần lưu:

	TT
	Tên hồ sơ
	Mã số
	Nơi lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức lưu

	1
	Sổ nhận trả thủ tục hành chính
	
	P.TN
	3 năm 
	Bằng giấy

	2
	Hồ sơ 
	Mục a (bước 1)
	,,
	,,
	,,

	3
	Công văn trả lời (nếu có)
	
	,,
	
	,,


Phụ lục XXIX

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  tỉnh ….....................................

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển

Địa chỉ: 

Điện thoại …………………………… Fax

Quyết định thành lập doanh nghiệp số ……........…… ngày …....... tháng …..… năm ………...
Đăng ký doanh nghiệp số …………………… ngày …....…. tháng …........…. năm ……...........…….
tại ……………………………………………………………………………………


Số tài khoản ……………………. Tại ngân hàng ……………………………………

Họ tên người đại diện pháp luật ……………….....................................................................................……… Chức danh …………………

CMND/Hộ chiếu số …………..………. do ….................…………… cấp ngày …........../…......../………….
Hộ khẩu thường trú ………………………………………………………………….


Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật” đối với loại thuốc bảo vệ thực vật sau: 
	STT
	Tên thuốc BVTV/                hoạt chất 
	Số UN
	Loại, nhóm hàng
	Số hiệu nguy hiểm
	Khối lượng  vận chuyển 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


cho phương tiện giao thông …………………...............................………………………………………………….. 

(Lưu ý: Ghi rõ loại phương tiện vận chuyển, trọng tải phương tiện, biển kiểm soát, tên chủ phương tiện, tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người áp tải hàng, số CMND/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú).

Tôi cam kết đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật./.
........., ngày.......... tháng ....... năm ...........
Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục XXX

MẪU GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ

CHI CỤC  BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ THỌ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY PHÉP 

VẬN CHUYỂN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển


2. Tên phương tiện, biển kiểm soát (1)…


3. Tên chủ phương tiện giao thông .…………………………


CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./………….


Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….


4. Tên người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (2)…………


CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./………….


Hộ khẩu thường trú………………………………………………………………….


5. Tên người áp tải hàng (nếu có)

6. Hàng hoá được vận chuyển:                                

	STT
	Tên thuốc BVTV/                hoạt chất 
	Số UN
	Loại, nhóm hàng
	Số hiệu nguy hiểm
	Khối lượng  vận chuyển (3) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. Hành trình (4) từ …………………………đến …………………………………..

8. Thời gian bắt đầu vận chuyển…………………………………………………


9. Thời hạn hiệu lực của giấy phép vận chuyển:………………………………...


        ............, ngày..........tháng ........năm.........
               CHI CỤC TRƯỞNG

     (Ký tên, đóng dấu)
Vào sổ đăng ký số:

Ngày ......tháng......năm....

Ghi chú: 

(1), (2) Trường hợp cấp phép cho nhiều phương tiện, nhiều người điều khiển phương tiện thì Giấy phép bổ sung thêm Phụ lục danh sách phương tiện, người điều khiển phương tiện.  
(3), (4) Trường hợp khối lượng vận chuyển khác nhau,  lịch trình vận chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau thì Giấy phép bổ sung Phụ lục chi tiết các nội dung này.
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